BÁO CÁO 9 THÁNG UKAINE NĂM 2010

1. Kim ngạch và mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu trên thị trường Ucraina:

Đơn vị tính: triệu USD

	
	Năm 2009
	9 tháng năm 2010
	Dự kiến cả năm 2010

	Tổng kim ngạch XNK
	110.528
	140.238
	156.00

	Kim ngạch nhập khẩu
	56.275
	72.515
	80.000

	Kim ngach xuất khẩu
	54.253
	67.723
	76.000


Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng năm 2010 tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2009 và kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2010 tăng 41,1% so  với cùng kỳ năm 2009.


Kim ngạch nhập khẩu lớn nhất của Ucraina là năng lượng 11.100  triệu USD và kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Ucraina là kim loại màu 10.729 triệu USD.

Các nước Ucraina có kim ngạch xuất khẩu lớn  là Liên bang Nga - 25,9% tổng xuất khẩu, Thổ Nhĩ Kỳ - 6,1%, Italy - 4,8%, Belarus - 3,5%, Ba Lan - 3,3%, Đức - 3 0%

Các nước có kim ngạch nhập khẩu lớn vào Ucraina là iên bang Nga - 36,2% tổng nhập khẩu, Trung Quốc - 7,7%, Đức - 7,4%, Ba Lan - 4,2%, Belarus - 3,9%, Hoa Kỳ - 2,9%.

Các mặt hàng chiến lược của Ucraina: vừa nhập khẩu và xuất khẩu với lượng kim ngạch lớn 9 tháng năm 2010: 

Nguyên liệu năng lượng , các sản phẩm chưng cất từ dầu, các chất chứa bitum, các loại sáp khoáng sản nhập khẩu 11.100  triệu USD, xuất khẩu 2.615 triệu USD; Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy móc thiết bị, và thiết bị cơ khí, bộ phận của chúng  nhập khẩu 3.083 triệu USD, xuất khẩu 2.247 triệu USD; 

Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Ucraina 9 tháng năm 2010 : máy móc thiết bị và phụ tùng, thiết bị ghi và tái tạo âm thanh, thiết bị ghi âm và tái tạo hình ảnh và âm thanh 2.371 triệu USD; Ô tô, xe tải, xe đạp và xe trên cạn khác 2.226 triệu USD; Nhựa và các sản phẩm 2.031 triệu USD; Dược phẩm 1.650 triệu USD; Kim loại màu 1.346 triệu USD; Giấy và cáctông,  bột giấy hoặc bìa: 1.025 triệu USD; Quặng, xỉ và tro 891 triệu USD; Các sản phẩm hóa chất: 679 triệu USD; Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh khác 372 triệu USD; Giày, dép 355 triệu USD; Quần áo và phụ kiện quần áo, dệt kim 274 triệu USD; trái cây và các loại hạt 491 triệu USD

Các mặt hàng tiêu dùng mà Ucraina không có, trung bình 9 tháng năm 2010 nhập khẩu từ 200 đến 300 triệu. 


Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu từ Ucraina 9 tháng năm 2010: Kim loại màu 10.727 triệu USD; Quặng, xỉ và tro 1.873 triệu USD; máy móc thiết bị và phụ tùng 1.715 triệu USD, ngũ cốc 1.697 triệu USD;  dầu động vật hoặc thực vật 1.686 triệu USD; Đường sắt hoặc đầu máy xe điện , công cụ liên quan đến ngành đường sắt 1.657 triệu USD; Sản phẩm từ kim loại màu 1.370 triệu USD; kim loại quý 796 triệu USD; Phân bón 655 triệu USD; Hạt và quả của cây có dầu, hạt, trái cây và ngũ cốc 616 triệu USD; Gỗ và các sản phẩm gỗ, than củi 595 triệu USD; Sữa và các sản phẩm sữa, trứng, gia cầm, mật ong và các sản phẩm của mật 450 triệu USD

      Năm 2010 hoạt động xuất nhập khẩu vào thị trường Ucraina có nhiều khó khăn hơn đó là :

        + Không ổn định về kinh tế,chính trị, xã hội.

        + Cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế hiện nay đã ảnh hưởng đến Ucraina, vì nước này là một phần của hệ thống tài chính toàn cầu. 

        + Vấn đề rắc rối chính trị ngày càng leo thang và điều đó đã làm nền kinh tế Ucraina bị khủng hoảng, các nhà đầu tư cảm thấy mạo hiểm ngày càng cao khi đầu tư vào Ucraina. 

2. Kim ngạch và mặt hàng xuất nhập khẩu của Ucraina với Việt Nam:

Đơn vị tính: triệu USD

	
	Năm 2009
	9 tháng năm 2010
	Dự kiến cả năm 2010

	Tổng cộng
	360,6
	163,3
	330

	Kim ngạch nhập khẩu từ Ucraina
	244,3
	84,8
	230

	Kim ngach xuất khẩu từ Việt Nam
	116,3
	78,5
	100


Theo số liệu của Tổng cục thống kê Ucraina đến từ 01/01/2010 đến 31/5/2010 các mặt hàng Việt nam chính xuất khẩu sang Ucraina, như sau: Cá phi lê và thịt cá khác (băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh là mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất từ Việt nam vào Ucraina: 11 triệu USD; Giày, dép 8,5 triệu USD; Kính mát, kính bảo hộ 7,1 triệu USD; gạo 4,3 triệu USD; chè 2,7 triệu USD; hạt tiêu 2,4 triệu USD; thuốc đông dược 1,8 triệu USD; túi cặp..1,4 triệu USD; thiếc chưa chế biến 1,4 triệu USD; Máy xử lý dữ liệu tự động và quang học 1,3 triệu USD..

Theo số liệu của Tổng cục thống kê Ucraina đến từ 01/01/2010 đến 31/5/2010 các mặt hàng Ucraina  xuất khẩu sangViệt Nam , như sau: Radar các thiết bị điều khiển từ xa 19,5 triệu USD,  lúa mỳ 10,6 triệu USD; xe cho các mục đích đặc biệt(ví dụ, xe tải để sửa chữa khẩn cấp, xe cẩu, xe hơi, lửa, trộn, làm sạch xe cho các tuyến đường, xe hơi, nước, xe cửa hàng, chiếc xe phóng xạ) 6,7 triệu USD; Thịt và các bộ phận nội tạng ăn được của gia cầm 1,2 triệu USD; Cám 1,1 triệu USD

